
STT

Tên 

dược 

liệu 

công bố

Tên khoa học Nguồn gốc

Số công bố TCCL 

hoặc số do công ty 

công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng áp 

dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố
Ngày công 

bố

325
Kê huyết 

đằng

Caulis Spatholobi 

suberecti
Việt Nam CB.DL-00325-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

21/07/2025

326 Hy thiêm
Herba 

Siegesbeckiae
Việt Nam CB.DL-00326-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

21/07/2025

327
Xuyên 

bối mẫu

Bulbus Fritillariae 

cirrhosae

Trung 

Quốc
CB.DL-00327-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình

21/07/2025

328 Chỉ thực
Fructus Aurantii 

immaturus
Việt Nam CB.DL-00328-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình

21/07/2025

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BYT NGÀY 31/12/2021

(Ngày công bố 21/07/2025)



329 Câu đằng
Ramulus cum 

Unco Uncariae
Việt Nam CB.DL-00329-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

330 Bách bộ
Radix Stemonae 

tuberosae
Việt Nam CB.DL-00330-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

331
Cà gai 

leo

Herba Solani 

procumbensis
Việt Nam CB.DL-00331-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

332 Cỏ ngọt
Folium Steviae 

rebaudianae
Việt Nam CB.DL-00332-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

333 Cốt khí
Radix Polygoni 

cuspidati
Việt Nam CB.DL-00333-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

334
Cốt toái 

bổ

Rhizoma 

Drynariae
Việt Nam CB.DL-00334-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025



335
Cúc hoa 

vàng

Flos Chrysanthemi 

indici
Việt Nam CB.DL-00335-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

336
Kê huyết 

đằng

Caulis Spatholobi 

suberecti
Việt Nam CB.DL-00336-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

337
Ké đầu 

ngựa

Fructus Xanthii 

strumarii
Việt Nam CB.DL-00337-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025

338 Khổ sâm

Folium et Ramulus 

Crotonis 

tonkinensis

Việt Nam CB.DL-00338-25 Loại tạp TCCS
Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện Đông 

Hưng, Tỉnh Thái Bình.
21/07/2025


